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228286 1 2119230004 Phùng Thế Hùng 17/05/2001 CCQ1923A 7.5 6.0 6.6

228286 2 2119110349 Phạm Văn Duy Phong 02/04/2001 CCQ1923A 5.0 5.5 5.3

228286 3 2119230018 Huỳnh Hoàng Trung 22/07/2001 CCQ1923A 6.0 6.0 6.0

228286 4 2119230019 Trương Công Trường 17/08/2001 CCQ1923A 7.8 6.0 6.7

Cán bộ chấm thi 2Cán bộ chấm thi 1

NGUYỄN THỊ MAI LAN NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Họ tên học viên

Ngày thi: …...…08/11/2021………………… Giờ thi:….....12h30...............

Ghi chú : Thầy Cô  vào điểm tổng kết môn học theo danh sách này. Sinh viên nào vắng, Thầy Cô để ''Vắng" ở cột 

ghi chú.  Thầy Cô gửi bảng điểm file excel về Khoa sau ngày thi 1 tuần.

Số tờ giấy thi: 04

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

NGUYỄN THỊ MAI LAN NGUYỄN THỊ KIM OANH

Số sinh viên vắng mặt: 00

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI 

HÌNH THỨC THI:……Tự luận online………………..

HỌC KỲ 1; NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian: Từ 08/11 đến 11/11/2021

Môn học:…THÔNG TIN QUANG VÀ VIBA SỐ……………

Giảng viên giảng dạy: . …………Nguyễn Thị Mai Lan…………………………..…….……...

Số sinh viên có mặt: 04

Nhóm: …01……

Phòng thi: …ON22…

Số bài thi: 04

Trang 1


